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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ 
NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2024/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2024 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
	STT
	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2024/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
	NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	I
	Tên Nghị quyết 03
	Tên Nghị quyết mới
	

	
	Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030
	Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030
	[bookmark: _GoBack]Từ ngày 01/7/2025, thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương sáp nhập thành thành phố Hải Phòng (mới).
Ngày 26/10/2025, thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới), trong đó Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030 được áp dụng để thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới) và hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2027. Việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND phù hợp trong giai đoạn mới.

	II
	Nội dung Nghị quyết
	
	

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030.

Danh mục nghề hỗ trợ đào tạo: 09 nghề, gồm: Logistics; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Hàn; Công nghệ ô tô; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Quản trị khách sạn; Điều dưỡng; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ.






















2. Đối tượng áp dụng

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030.

Danh mục nghề hỗ trợ đào tạo: 14 nghề, gồm: Logistics; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Hàn; Công nghệ ô tô; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Quản trị khách sạn; Điều dưỡng; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Thương mại điện tử, Tự động hóa công nghiệp, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.



















2. Đối tượng áp dụng: Giữ nguyên theo nội dung tại Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND
	


Sau khi sáp nhập thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương, thay đổi phạm vi điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn mới.
Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của HĐND TP Hải Phòng (cũ) quy định Danh mục nghề hỗ trợ đào tạo gồm 09 nghề: Logistics, Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Hàn; Công nghệ ô tô; Công nghệ thông tin; Quản trị khách sạn; Điều dưỡng; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) đã ban hành Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 quy định Danh mục nghề hỗ trợ đào tạo gồm 08 nghề: Cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Điện tử công nghiệp; Logistics; Thương mại điện tử; Tự động hóa công nghiệp; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh. 
Quyết định 997/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 sửa đổi, bổ sung QĐ 3473/QĐ-UB ngày 30/9/2024 của UBND thành phố phê duyệt Đề án “Đổi mới và ngang cao chất lượng GDNN trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã ban hành danh mục nghề hỗ trợ đào tạo 14 nghề.


	
	Điều 2. Mức hỗ trợ 

	Điều 2. Mức hỗ trợ: Giữ nguyên theo nội dung tại Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND
	

	
	Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện và thời gian hỗ trợ
1. Nguyên tắc hỗ trợ



2. Điều kiện hỗ trợ
a) Đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 học nghề theo Danh mục nghề hỗ trợ đào tạo tại Nghị quyết này đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
- Người học có cam kết tham gia hoàn thành khóa học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo theo quy định. 
- Có cam kết làm việc phù hợp với nghề được hỗ trợ đào tạo tại thành phố Hải Phòng tối thiểu 03 năm ngay sau khi tốt nghiệp. 
- Có cam kết về giải quyết việc làm giữa các trường trung cấp, trường cao đẳng trực tiếp tuyển sinh, đào tạo với các doanh nghiệp trên địa bàn thành  phố thông qua Hợp đồng tiếp nhận lao động sau đào tạo.
b) Đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này có cam kết giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (thỉnh giảng) tại các trường trung cấp, trường cao đẳng trên địa bàn thành phố tối thiểu 03 năm ngay sau khi nhận chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.






3. Thời gian thực hiện hỗ trợ

	Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện và thời gian hỗ trợ
1. Nguyên tắc hỗ trợ: Giữ nguyên theo nội dung tại Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND

2. Điều kiện hỗ trợ
a) Được tuyển sinh trong phạm vi thời gian từ ngày 01/7/2026 đến 31/12/2030
b) Đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 học nghề theo Danh mục nghề hỗ trợ đào tạo có cam kết tham gia hoàn thành khóa học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo theo quy định.
c) Đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này có cam kết giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (thỉnh giảng) tại các trường trung cấp, trường cao đẳng trên địa bàn thành phố tối thiểu 03 năm ngay sau khi nhận chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
















3. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Giữ nguyên theo nội dung tại Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND.
	






- Việc hợp nhất tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Trung ương kể từ ngày 01/7/2025 đã ảnh hưởng đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND, ảnh hưởng đến việc thu hút, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới); đồng thời, nội dung, điều kiện áp dụng của Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND chưa thực sự thu hút được người học thụ hưởng chính sách, chưa thúc đẩy, tạo điều kiện cho các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố thực hiện tuyển sinh trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, góp phần cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực kỹ thuật có kỹ năng nghề chất lượng cao, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác sau khi tốt nghiệp, gắn bó lâu dài với nghề, ổn định và phát triển cuộc sống tại thành phố Hải Phòng; đồng thời cũng nhằm tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của thành phố Hải Phòng (tỷ lệ này của Thành phố Hải Phòng năm 2025 đạt 40%, thấp hơn tỷ lệ của thành phố Hà Nội 55% và của tỉnh Quảng Ninh đạt 52%);

	
	
	Điều 4. Trình tự, thủ tục hành chính
1. Trình tự thực hiện
- Đối với người học theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đầu học kỳ của năm học liền kề, người đủ điều kiện hỗ trợ nộp Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 01) và các giấy tờ liên quan về trường cao đẳng/trung cấp trên địa bàn thành phố (nơi người đề nghị hỗ trợ tham gia học).
- Đối với người học theo quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 1, ngay sau khi được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định, người đủ điều kiện hỗ trợ nộp Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 01) và các giấy tờ liên quan về trường cao đẳng/trung cấp trên địa bàn thành phố (nơi người học tham gia giảng dạy)
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hỗ trợ của người học, trường cao đẳng/trung cấp thẩm định, rà soát, tổng hợp, lập danh sách người học đề nghị hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách, kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiện theo trình tự như sau:
+ Đối với các trường cao đẳng/trung cấp công lập trực thuộc UBND thành phố: 
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Hiệu trưởng trường cao đẳng/trung cấp có trách nhiệm ra Quyết định phê duyệt danh sách được hưởng chế độ hỗ trợ học phí/chi phí học tập (theo Mẫu số 02); trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định phê duyệt danh sách được hưởng chế độ hỗ trợ học phí/chi phí học tập, trường cao đẳng/trung cấp có trách nhiệm chi trả trực tiếp vào tài khoản của người học.
Trường hợp không đủ điều kiện, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị hỗ trợ của người học, Hiệu trưởng trường cao đẳng/trung cấp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ và nêu rõ lý do.
+ Đối với các trường cao đẳng/trung cấp khác trên địa bàn thành phố:  Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Hiệu trưởng trường cao đẳng/trung cấp lập danh sách người học đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ học phí/chi phí học tập kèm theo giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) để thẩm định, duyệt danh sách.
Trường hợp không đủ điều kiện, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị hỗ trợ của người học, Hiệu trưởng trường cao đẳng/trung cấp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ và nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách kèm theo hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ học phí/chi phí học tập của trường cao đẳng/trung cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt danh sách đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ học phí/chi phí học tập và gửi danh sách đã phê duyệt cho trường cao đẳng/trung cấp.
Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ học phí/chi phí học tập của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường cao đẳng/trung cấp Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ học phí/chi phí học tập (theo Mẫu số 02) và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ học phí/chi phí học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo làm các thủ tục để cấp kinh phí vào tài khoản của trường cao đẳng/trung cấp.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí vào tài khoản của đơn vị, trường cao đẳng/trung cấp chịu trách nhiệm chi trả trực tiếp vào tài khoản của người học
2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
- Đơn đề nghị hỗ trợ học phí/chi phí học tập theo chính sách (Mẫu số 01);
- Quyết định cử đi học của Doanh nghiệp (đối với người học theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này);
- Quyết định cử nhà giáo cơ hữu đi học của trường cao đẳng/trung cấp công lập trên địa bàn thành phố; bản sao chứng chỉ đào tạo theo quy định (đối với người học theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này)
- Hợp đồng lao động/thỉnh giảng với trường cao đẳng/trung cấp trên địa bàn thành phố; văn bản của Doanh nghiệp đồng ý cho cán bộ kỹ thuật tham gia giảng dạy tại trường/hoặc bản sao giấy chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh trở lên; bản sao chứng chỉ đào tạo theo quy định (đối với người học theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này);
- Quyết định thành lập lớp kèm theo danh sách (do trường cao đẳng/trung cấp cung cấp) đối với người học theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này;
- Quyết định phê duyệt danh sách được hưởng chế độ hỗ trợ học phí/chi phí học tập theo chính sách của Hiệu trưởng trường cao đẳng/trung cấp (Mẫu số 02).
	Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của HĐND TP Hải Phòng (cũ) chưa quy định hồ sơ, trình tự thực hiện; Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) quy định hồ sơ, trình tự thực hiện.
Việc quy định cụ thể hồ sơ đề nghị hỗ trợ; quy định trình tự, thủ tục hành chính thực hiện, cơ quan thẩm định, phê duyệt nội dung hỗ trợ và cấp phát kinh phí nhằm thống nhất cách triển khai thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ người lao động đã qua đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.
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